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Quý khách hàng kính mến!
Lời đầu tiên, JPPETRO GROUP xin được gửi tới Quý khách hàng lời chào 

trân trọng cùng lời chúc sức khỏe và thành công.
JPPETRO GROUP là đơn vị chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm dầu 

nhớt trên thị trường Việt Nam, với các sản phẩm thế mạnh như: Dầu động cơ 
hàng hải, dầu công nghiệp cao cấp, dầu động cơ vận tải và tàu thuyền, dầu 
xe máy…đã được đánh giá và xác nhận phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn 
TCVN ISO 9001:2008/ISO 9001:2008 của Trung tâm chứng nhận phù hợp 
(Quacert) - Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam.

Nhà máy hóa dầu Việt Nhật thuộc JPPETRO GROUP nằm bên trong cảng 
Cửa Cấm, gần sát trung tâm thành phố Hải Phòng, có vị trí giao thông thuận 
lợi về đường sông, đường biển, đường bộ kết nối từ cảng với các tuyến giao 
thông huyết mạch để lưu thông hàng hóa trong nước và quốc tế. Dây chuyền 
sản xuất hiện đại, tự động hóa theo tiêu chuẩn Châu Âu với công suất trên 
20.000 tấn/năm, đã thực hiện gia công sản phẩm cho nhiều hãng dầu nhớt 
nổi tiếng trong và ngoài nước. Phòng thí nghiệm với trang thiết bị hiện đại 
được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Đức, Thụy Sỹ, Anh theo tiêu chuẩn 
Châu Âu với đội ngũ kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng tất cả các 
yêu cầu khắt khe về phân tích các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm.

JPPETRO GROUP hiện là đối tác chiến lược, tin cậy của Lubrizol (Hoa Kỳ), 
Oronite (Hoa Kỳ), Formosa (Đài Loan), Hyundai Shell (Hàn Quốc), Cosmo 
(Nhật Bản), Hanwa (Nhật Bản) và các tập đoàn, công ty, nhà máy, xí nghiệp 
lớn của Việt Nam. JPPETRO GROUP có hệ thống Chi nhánh, Văn phòng đại 
diện tại ba miền và hơn 70 Nhà phân phối trải rộng khắp trên cả nước.

Với sản phẩm chất lượng cao - giá thành hợp lý, với đội ngũ nhân lực có trình 
độ - tâm huyết, cùng với dịch vụ mang tính chuyên nghiệp - uy tín, JPPETRO 
GROUP cam kết sẽ mang tới cho Quý khách hàng sự hài lòng nhất.

Một lần nữa JPPETRO GROUP xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tín 
nhiệm và hợp tác với chúng tôi trong thời gian qua. Hy vọng, JPPETRO GROUP 
sẽ đóng góp một phần nhỏ vào sự thành công của Quý khách hàng.

Trân trọng kính chào!

LỜI NGỎ

Tổng giám đốc
Phùng Thị Thu Hiền
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QUÁ TRÌNH

JPPETRO GROUP xin trân trọng gửi lời chào và lời cảm tạ quý khách đã dành thời gian nghiên cứu 
hồ sơ năng lực của chúng tôi.

JPPETRO GROUP là đơn vị sản xuất, kinh doanh đa ngành nghề, trong đó có lĩnh vực sản xuất kinh 
doanh dầu nhớt mang thương hiệu JPWAY.

JPPETRO GROUP bao gồm 2 Công ty thành viên:
Công ty Cổ phần JPWAY Việt Nam (Công ty đa ngành nghề, trong đó giữ vai trò sản xuất dầu nhớt 

thương hiệu JPWAY)
Công ty Cổ phần Việt Nhật JPWAY (Công ty đa ngành nghề, trong đó giữ vai trò độc quyền phân phối 

dầu nhớt thương hiệu JPWAY).

CôNG Ty Cổ PHầN JPWAy VIệT NAM
Giấy phép kinh doanh: 0201306799 - ngày cấp: 
31/07/2013
Mã số thuế: 0201306799
Điện thoại: 0225.3759.776 - Fax: 0225.3759.775
Website: www.jpwayvietnam.com.vn
Email: jpway@jpwayvietnam.com
Địa chỉ: Số 2 - Đ. Ngô Quyền - P. Máy Chai -
Q. Ngô Quyền - TP. Hải Phòng
Chủ tịch HĐQT: NGUYễN THị RựNG

CôNG Ty Cổ PHầN VIệT NHậT JPWAy
Giấy phép kinh doanh: 0201296149 - ngày cấp: 
24/04/2013
Mã số thuế: 0201296149
Điện thoại: 0225.3654.599 - Fax: 0225.3654.599
Email: vietnhat.jpway@gmail.com
Địa chỉ: Số 2 - Đ. Ngô Quyền - P. Máy Chai -
Q. Ngô Quyền - TP. Hải Phòng
Tổng giám đốc: PHÙNG THị THU HIỀN

Với Ban Lãnh đạo nhiệt huyết, dày dặn kinh nghiệm và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp nên chúng 
tôi có nhiều tiềm năng phát triển nhanh, hiệu quả. Hiện nay, các dịch vụ của JPPETRO GROUP luôn 
được giữ vững và ngày càng khẳng định chất lượng vượt trội.

GIỚI THIệU
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vạn dặm
đồng hành
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HỒ SƠ PHáP Lý
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SƠ đỒ Tổ CHứC

PHÒNG QLSX - 
CHẤT LƯỢNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRị

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÒNG
KINH DOANHNHÀ MÁY SẢN XUẤT PHÒNG TÀI CHÍNH

KẾ TOÁN
PHÒNG KẾ HOẠCH - 

TỔNG HỢP
PHÒNG
VẬT TƯ

Hệ THỐNG KHÁCH HÀNG TRựC TIẾP
(TẬP ĐOÀN, CôNG TY, NHÀ MÁY...)

Hệ THỐNG NHÀ PHÂN PHỐI
TỉNH, THÀNH PHỐ

BAN
KIỂM SOÁT

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNHGIÁM ĐỐC KINH DOANHGIÁM ĐỐC SẢN XUẤT
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- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
- Vận tải hành khách ven biển và viễn dương
- Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
- Vận tải hành khách đường thủy nội địa
- Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 
(Chi tiết: Tàu biển)
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên 
quan (Chi tiết: Dầu thô, dầu nhờn, xăng dầu, khí đốt và 
các sản phẩm liên quan)
- Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào 
đâu (Chi tiết: Sản xuất dầu nhờn)
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Chi tiết: Sắt, thép)
- Khai thác quặng sắt
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa 
được phân vào đâu (Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu 
hàng hóa)
- Hoạt động tư vấn quản lý (Quản lý dự án (nhóm C). Tư 
vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu công trình xây dựng)
- Xây dựng nhà các loại
- Xây dựng công trình đường sắt đường bộ
- Xây dựng công trình công ích (Công trình thủy lợi, công 
trình điện)
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Công 
trình dân dụng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng khu công 
nghiệp, cơ sở hạ tầng khu đô thị)
- Chuẩn bị mặt bằng
- Phá dỡ
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (Chi tiết: Nạo 
vét ao hồ. sông suối)
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Chi 
tiết: Dịch vụ đại lý tàu biển. Dịch vụ đại lý vận tải đường 
biển. Dịch vụ giao nhận, nâng cẩu, kiểm đếm hàng hóa. 
Dịch vụ khai thuê hải quan)
- Kho bãi và lưu trữ hàng hóa.

LĨNH VỰC KINH DOANH
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CHứNG CHỉ CHấT LượNG
Các sản phẩm dầu nhờn và nhà máy sản xuất cũng như hoạt động tiếp thị đã được đánh giá và 

xác nhận phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008/ ISO 9001:2008. Sản phẩm của 
chúng tôi đã đạt được chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn của Quacert.
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DầU xe Máy

JP.Motorcycle 15W-40/SL là sản 
phẩm dầu nhớt dùng cho động cơ xe 
máy số 4 thì phù hợp với tiêu chuẩn 
của các nhà chế tạo động cơ HONDA, 
YAMAHA, SUZUKI,... Được pha chế từ 
dầu gốc và phụ gia cao cấp của Mỹ, 
Nhật Bản. Đạt tiêu chuẩn cấp độ nhớt 
SAE 15W-40, cấp chất lượng API SL 
và JASO MA/MA2.

Bao bì ở 20°C: 0,8 lít.

đặC TíNH Kỹ THUậT
STT Tên chỉ tiêu Phương pháp kiểm nghiệm Mức giới hạn

1 Độ nhớt động học ở 100°C, (cSt) ASTM-D445 12.5 - 16.3

2 Chỉ số độ nhớt ASTM-D2270 130

3 Trị số kiềm tổng TBN, (mgKOH) ASTM-D2896 ≥ 6.0

4 Nhiệt độ chớp cháy cốc hở,(°C) ASTM-D92 ≥ 220

5 Độ tạo bọt ở 93.5°C, (ml) ASTM-D892 ≤ 50/0

6 Tổng hàm lượng kim loại, (%KL) ASTM-D4628 ≥ 0.2

7 Hàm lượng nước, (%TT) ASTM-D95 ≤ 0.05

JP.Motorcycle 20W-50/SL là sản 
phẩm dầu nhớt dùng cho động cơ xe 
máy số 4 thì phù hợp với tiêu chuẩn 
của các nhà chế tạo động cơ HONDA, 
YAMAHA, SUZUKI,... Được pha chế từ 
dầu gốc và phụ gia cao cấp của Mỹ, 
Nhật Bản. Đạt tiêu chuẩn cấp độ nhớt 
SAE 20W-50, cấp chất lượng API SL và 
JASO MA/MA2.

Bao bì ở 20°C: 0,8 lít; 1,0 lít.

đặC TíNH Kỹ THUậT
STT Tên chỉ tiêu Phương pháp kiểm nghiệm Mức giới hạn

1 Độ nhớt động học ở 100°C, (cSt) ASTM-D445 16.3 - 21.9

2 Chỉ số độ nhớt ASTM-D2270 125

3 Trị số kiềm tổng TBN, (mgKOH) ASTM-D2896 ≥ 6.0

4 Nhiệt độ chớp cháy cốc hở,(°C) ASTM-D92 ≥ 220

5 Độ tạo bọt ở 93.5°C, (ml) ASTM-D892 ≤ 50/0

6 Tổng hàm lượng kim loại, (%KL) ASTM-D4628 ≥ 0.2

7 Hàm lượng nước, (%TT) ASTM-D95 ≤ 0.05

đặC TíNH Kỹ THUậT
STT Tên chỉ tiêu Phương pháp kiểm nghiệm Mức giới hạn

1 Độ nhớt động học ở 100°C, (cSt) ASTM-D445 16.3 - 21.9

2 Chỉ số độ nhớt ASTM-D2270 110

3 Trị số kiềm tổng TBN, (mgKOH) ASTM-D2896 ≥ 4.7

4 Nhiệt độ chớp cháy cốc hở,(°C) ASTM-D92 ≥ 210

5 Độ tạo bọt ở 93.5°C, (ml) ASTM-D892 ≤ 50/0

6 Tổng hàm lượng kim loại, (%KL) ASTM-D4628 ≥ 0.1

7 Hàm lượng nước, (%TT) ASTM-D95 ≤ 0.05

JP.Motorcycle 20W-50/SG là sản 
phẩm dầu nhớt dùng cho động cơ xe 
máy số 4 thì phù hợp với tiêu chuẩn 
của các nhà chế tạo động cơ HONDA, 
YAMAHA, SUZUKI,... Được pha chế từ 
dầu gốc và phụ gia cao cấp của Mỹ, Nhật 
Bản. Đạt tiêu chuẩn cấp độ nhớt SAE 
20W-50, cấp chất lượng API SG và JASO 
MA/MA2.

Bao bì ở 20°C: 0,8 lít; 1,0 lít.
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DầU xe Máy

đặC TíNH Kỹ THUậT

STT Tên chỉ tiêu Phương pháp kiểm nghiệm Mức giới hạn

1 Độ nhớt động học ở 100°C, (cSt) ASTM-D445 8.5 - 10.0

2 Chỉ số độ nhớt ASTM-D2270 95

3 Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, (°C) ASTM-D92 ≥ 70

4 Độ tạo bọt ở 93.5°C, (ml) ASTM-D892 ≤ 50/0

5 Hàm lượng nước, (%TT) ASTM-D95 ≤ 0.05

đặC TíNH Kỹ THUậT
STT Tên chỉ tiêu Phương pháp kiểm nghiệm Mức giới hạn

1 Độ nhớt động học ở 100°C, (cSt) ASTM-D445 12.5 - 16.3

2 Chỉ số độ nhớt ASTM-D2270 130

3 Trị số kiềm tổng TBN, (mgKOH) ASTM-D2896 ≥ 6.0

4 Nhiệt độ chớp cháy cốc hở,(°C) ASTM-D92 ≥ 220

5 Độ tạo bọt ở 93.5°C, (ml) ASTM-D892 ≤ 50/0

6 Tổng hàm lượng kim loại, (%KL) ASTM-D4628 ≥ 0.2

7 Hàm lượng nước, (%TT) ASTM-D95 ≤ 0.05

đặC TíNH Kỹ THUậT
STT Tên chỉ tiêu Phương pháp kiểm nghiệm Mức giới hạn

1 Độ nhớt động học ở 100°C, (cSt) ASTM-D445 12.5 - 16.3

2 Chỉ số độ nhớt ASTM-D2270 115

3 Trị số kiềm tổng TBN, (mgKOH) ASTM-D2896 ≥ 4.7

4 Nhiệt độ chớp cháy cốc hở,(°C) ASTM-D92 ≥ 210

5 Độ tạo bọt ở 93.5°C, (ml) ASTM-D892 ≤ 50/0

6 Tổng hàm lượng kim loại, (%KL) ASTM-D4628 ≥ 0.1

7 Hàm lượng nước, (%TT) ASTM-D95 ≤ 0.05

JP.Scooter 15W-40/SM là sản 
phẩm dầu nhớt dùng cho động cơ xe 
tay ga 4 thì phù hợp với tiêu chuẩn 
của các nhà chế tạo động cơ HONDA, 
YAMAHA, SUZUKI,... Được pha chế từ 
dầu gốc và phụ gia cao cấp của Mỹ, 
Nhật Bản. Đạt tiêu chuẩn cấp độ nhớt 
SAE 15W-40, cấp chất lượng API SM 
và JASO MB.

Bao bì ở 20°C: 0,8 lít; 1,0 lít.

JP.Scooter 15W-40/SJ là sản 
phẩm dầu nhớt dùng cho động cơ xe 
tay ga 4 thì phù hợp với tiêu chuẩn 
của các nhà chế tạo động cơ HONDA, 
YAMAHA, SUZUKI,... Được pha chế từ 
dầu gốc và phụ gia cao cấp của Mỹ, 
Nhật Bản. Đạt tiêu chuẩn cấp độ nhớt 
SAE 15W-40, cấp chất lượng API SJ 
và JASO MB.

Bao bì ở 20°C: 0,8 lít; 1,0 lít.

JP.engine Oil 2T là dầu động cơ 2 
thì được pha chế từ dầu gốc khoáng 
tinh chế kỹ và hệ phụ gia ít tro giúp 
giảm thiểu cặn bẩn, bảo vệ động 
cơ chống ma sát, chống mài mòn 
và chống xước. Đạt tiêu chuẩn cấp 
chất lượng JASO FB.

Bao bì ở 20°C: 1,0 lít.
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DầU độNG CƠ
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JP.POWONe 15W-40/CI-4/SL là dầu 
động cơ đa cấp được pha chế từ dầu 
gốc, phụ gia chất lượng cao của Mỹ và 
Nhật Bản. Dùng cho động cơ Diesel có 
hoặc không có turbo tăng áp và động cơ 
xăng. Đạt tiêu chuẩn cấp độ nhớt SAE 
15W-40, cấp chất lượng API CI-4/SL.

Bao bì ở 20°C: 4,0 lít; 18 lít, 25 lít, 
200 lít.

JP.POWONe 20W-50/CI-4/SL là dầu 
động cơ đa cấp được pha chế từ dầu 
gốc, phụ gia chất lượng cao của Mỹ và 
Nhật Bản. Dùng cho động cơ Diesel có 
hoặc không có turbo tăng áp và động cơ 
xăng. Đạt tiêu chuẩn cấp độ nhớt SAE 
20W-50, cấp chất lượng API CI-4/SL.

Bao bì ở 20°C: 4,0 lít; 18 lít, 25 lít, 
200 lít.

JP.TAIyO 15W-40/CF-4/SG là dầu 
động cơ đa cấp được pha chế từ dầu 
gốc, phụ gia chất lượng cao của Mỹ và 
Nhật Bản. Dùng cho động cơ Diesel có 
hoặc không có turbo tăng áp và động cơ 
xăng. Đạt tiêu chuẩn cấp độ nhớt SAE 
15W-40, cấp chất lượng API CF-4/SG.

Bao bì ở 20°C: 18 lít, 200 lít.

đặC TíNH Kỹ THUậT
STT Tên chỉ tiêu Phương pháp kiểm nghiệm Chỉ số

1 Độ nhớt động học ở 100oC, (cSt) ASTM - D445 12.5 - 16.3
2 Chỉ số độ nhớt ASTM - D2270 125
3 Chỉ số kiềm tổng TBN (mgKOH/g) ASTM - D2896 ≥ 10.0
4 Chớp cháy cốc hở, oC ASTM - D92 ≥ 220
5 Độ tạo bọt ở 93.5oC, (ml) ASTM - D892 ≤ 50/0
6 Tổng hàm lượng kim loại (%KL) ASTM - 4628 ≥ 0.2
7 Hàm lượng nước, (%TT) ASTM - D95 ≤ 0.05

JP.Gold 10W-40/SM là dầu ưu tiên 
dùng cho động cơ xăng đa cấp chất 
lượng cao, đạt tiêu chuẩn API SM, 
được pha chế từ dầu gốc kết hợp với 
phụ gia cao cấp đặc thù được nhập 
khẩu từ Mỹ, Nhật Bản.

Bao bì ở 20°C: 4,0 lít.

đặC TíNH Kỹ THUậT
STT Tên chỉ tiêu Phương pháp kiểm nghiệm Chỉ số

1 Độ nhớt động học ở 100°C, (cSt) ASTM-D445 12.5 - 16.3
2 Chỉ số độ nhớt ASTM-D2270 135
3 Trị số kiềm tổng TBN, (mgKOH) ASTM-D2896 ≥ 8.5
4 Nhiệt độ chớp cháy cốc hở,(°C) ASTM-D92 ≥ 220
5 Độ tạo bọt ở 93.5°C, (ml) ASTM-D892 ≤ 50/0
6 Tổng hàm lượng kim loại,(%KL) ASTM-D4628 ≥ 0.2
7 Hàm lượng nước, (%TT) ASTM-D95 ≤ 0.05

đặC TíNH Kỹ THUậT
STT Tên chỉ tiêu Phương pháp kiểm nghiệm Chỉ số

1 Độ nhớt động học ở 100°C, (cSt) ASTM-D445 12.5 - 16.3
2 Chỉ số độ nhớt ASTM-D2270 135
3 Trị số kiềm tổng TBN, (mgKOH) ASTM-D2896 ≥ 10.0
4 Nhiệt độ chớp cháy cốc hở,(°C) ASTM-D92 ≥ 230
5 Độ tạo bọt ở 93.5°C, (ml) ASTM-D892 ≤ 50/0
6 Tổng hàm lượng kim loại,(%KL) ASTM-D4628 ≥ 0.2
7 Hàm lượng nước, (%TT) ASTM-D95 ≤ 0.05

đặC TíNH Kỹ THUậT
STT Tên chỉ tiêu Phương pháp kiểm nghiệm Chỉ số

1 Độ nhớt động học ở 100°C, (cSt) ASTM-D445 16.3 - 21.9
2 Chỉ số độ nhớt ASTM-D2270 135
3 Trị số kiềm tổng TBN, (mgKOH) ASTM-D2896 ≥ 10.0
4 Nhiệt độ chớp cháy cốc hở,(°C) ASTM-D92 ≥ 230
5 Độ tạo bọt ở 93.5°C, (ml) ASTM-D892 ≤ 50/0
6 Tổng hàm lượng kim loại,(%KL) ASTM-D4628 ≥ 0.2
7 Hàm lượng nước, (%TT) ASTM-D95 ≤ 0.05
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DầU độNG CƠ

DầU CầU - SỐ
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JP.TAIyO 20W-50/CF-4/SG là dầu 
động cơ đa cấp được pha chế từ dầu 
gốc, phụ gia chất lượng cao của Mỹ và 
Nhật Bản. Dùng cho động cơ Diesel có 
hoặc không có turbo tăng áp và động cơ 
xăng. Đạt tiêu chuẩn cấp độ nhớt SAE 
20W-50, cấp chất lượng API CF-4/SG.

- Bao bì ở 20°C: 4,0 lít; 18 lít, 25 lít, 
200 lít.

đặC TíNH Kỹ THUậT
STT Tên chỉ tiêu Phương pháp kiểm nghiệm Chỉ số

1 Độ nhớt động học ở 100oC, (cSt) ASTM - D445 16.3 - 21.9
2 Chỉ số độ nhớt ASTM - D2270 125
3 Chỉ số kiềm tổng TBN (mgKOH/g) ASTM - D2896 ≥ 10.0
4 Chớp cháy cốc hở, oC ASTM - D92 ≥ 220
5 Độ tạo bọt ở 93.5oC, (ml) ASTM - D892 ≤ 50/0
6 Tổng hàm lượng kim loại (%KL) ASTM - 4628 ≥ 0.2
7 Hàm lượng nước, (%TT) ASTM - D95 ≤ 0.05

JP.NIC SUPeR 20W-50/CF/SF là 
dầu động cơ đa cấp được pha chế từ 
dầu gốc, phụ gia chất lượng cao của 
Mỹ và Nhật Bản. Dùng cho động cơ 
Diesel có tải trọng và điều kiện làm 
việc trung bình, nén nạp khí tự nhiên. 
Đạt tiêu chuẩn cấp độ nhớt SAE 20W-
50, cấp chất lượng API CF/SF.

Bao bì ở 20°C: 18 lít, 200 lít.

JP.MAx 50 HD/CF/SF là dầu động 
cơ đơn cấp được pha chế từ dầu gốc, 
phụ gia chất lượng cao của Mỹ và 
Nhật Bản. Dùng cho động cơ Diesel 
có tải trọng và điều kiện làm việc 
trung bình, nén nạp khí tự nhiên. Đạt 
tiêu chuẩn cấp độ nhớt SAE 50 HD, 
cấp chất lượng API CF/SF.

Bao bì ở 20°C: 18 lít, 200 lít.

đặC TíNH Kỹ THUậT
STT Tên chỉ tiêu Phương pháp kiểm nghiệm Chỉ số

1 Độ nhớt động học ở 100oC, (cSt) ASTM - D445 16.3 - 21.9
2 Chỉ số độ nhớt ASTM - D2270 105
3 Chỉ số kiềm tổng TBN (mgKOH/g) ASTM - D2896 ≥ 10.0
4 Chớp cháy cốc hở, oC ASTM - D92 ≥ 220
5 Độ tạo bọt ở 93.5oC, (ml) ASTM - D892 ≤ 50/0
6 Tổng hàm lượng kim loại (%KL) ASTM - 4628 ≥ 0.2
7 Hàm lượng nước, (%TT) ASTM - D95 ≤ 0.05

đặC TíNH Kỹ THUậT

STT Tên chỉ tiêu Phương pháp
kiểm nghiệm

Cấp độ nhớt SAe
90 140 80W90 85W140

1 Độ nhớt động học ở 40°C, (cSt) ASTM-D445 14.0 - 24.0 24.0 - 41.0 13.5 - 17.5 27.0 - 33.0
2 Chỉ số độ nhớt ASTM-D2270 100 100 100 100
3 Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, (°C) ASTM-D92 ≥ 220 ≥ 220 ≥ 220 ≥ 220
4 Điểm đông đặc (°C) ASTM-D892 ≤ -5 ≤ -5 ≤ -8 ≤ -8
5 Hàm lượng nước, (%TT) ASTM-D95 ≤ 0.05 ≤ 0.05 ≤ 0.05 ≤ 0.05
6 Tạp chất cơ học ASTM-D4055 Không Không Không Không

đặC TíNH Kỹ THUậT
STT Tên chỉ tiêu Phương pháp kiểm nghiệm Chỉ số

1 Độ nhớt động học ở 100oC, (cSt) ASTM - D445 16.3 - 21.9
2 Chỉ số độ nhớt ASTM - D2270 120
3 Chỉ số kiềm tổng TBN (mgKOH/g) ASTM - D2896 ≥ 10.0
4 Chớp cháy cốc hở, oC ASTM - D92 ≥ 220
5 Độ tạo bọt ở 93.5oC, (ml) ASTM - D892 ≤ 50/0
6 Tổng hàm lượng kim loại (%KL) ASTM - 4628 ≥ 0.2
7 Hàm lượng nước, (%TT) ASTM - D95 ≤ 0.05

JP.TMF-eP/GL-5 là dầu truyền động được pha chế từ dầu gốc, phụ gia chất lượng cao của Mỹ và 
Nhật Bản. Sử dụng cho hộp cầu - số của các loại phương tiện vận tải phù hợp với cấp chất lượng API 
GL-5.

Bao bì ở 20°C: 4,0 lít; 18 lít, 200 lít.
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DầU CôNG NGHIệP

đặC TíNH Kỹ THUậT

STT Tên chỉ tiêu Phương pháp
kiểm nghiệm

Cấp độ nhớt SAe
32 46 68

1 Độ nhớt động học ở 40°C, (cSt) ASTM-D445 28.8 - 35.2 41.4 - 50.6 61.2 - 74.8
2 Chỉ số độ nhớt ASTM-D2270 110 110 110
3 Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, (°C) ASTM-D92 ≥ 220 ≥ 220 ≥ 220
4 Điểm đông đặc (°C) ASTM-D892 ≤ -10 ≤ -10 ≤ -10
5 Hàm lượng nước, (%TT) ASTM-D95 ≤ 0.05 ≤ 0.05 ≤ 0.05
6 Tạp chất cơ học ASTM-D4055 Không Không Không

đặC TíNH Kỹ THUậT

STT Tên chỉ tiêu Phương pháp
kiểm nghiệm

Cấp độ nhớt SAe
32 46 68 100 220 320

1 Độ nhớt động học ở 40°C, (cSt) ASTM-D445 28.8 - 35.2 41.4 - 50.6 61.2 - 74.8 90 - 110 198 - 242 228 - 352
2 Chỉ số độ nhớt ASTM-D2270 100 100 95 95 95 95
3 Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, (°C) ASTM-D92 ≥ 220 ≥ 220 ≥ 220 ≥ 220 ≥ 220 ≥ 220
4 Điểm đông đặc (°C) ASTM-D892 ≤ -5 ≤ -5 ≤ -5 ≤ -5 ≤ -5 ≤ -5
5 Hàm lượng nước, (%TT) ASTM-D95 ≤ 0.05 ≤ 0.05 ≤ 0.05 ≤ 0.05 ≤ 0.05 ≤ 0.05
6 Tạp chất cơ học ASTM-D4055 Không Không Không Không Không Không

đặC TíNH Kỹ THUậT

STT Tên chỉ tiêu Phương pháp
kiểm nghiệm

Cấp độ nhớt SAe
68 100 150 320 460 680

1 Độ nhớt động học ở 40°C, (cSt) ASTM-D445 61.2 - 74.8 90 - 110 135 - 165 288 - 352 414 - 506 612 - 748
2 Chỉ số độ nhớt ASTM-D2270 100 100 95 95 95 95
3 Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, (°C) ASTM-D92 ≥ 220 ≥ 220 ≥ 220 ≥ 220 ≥ 220 ≥ 220
4 Điểm đông đặc (°C) ASTM-D892 ≤ -5 ≤ -5 ≤ -5 ≤ -5 ≤ -5 ≤ -5
5 Hàm lượng nước, (%TT) ASTM-D95 ≤ 0.05 ≤ 0.05 ≤ 0.05 ≤ 0.05 ≤ 0.05 ≤ 0.05
6 Tạp chất cơ học ASTM-D4055 Không Không Không Không Không Không

JP.Hydraulic 32, 46, 68 HV là dầu thủy lực có kẽm thông thường được pha chế từ dầu gốc, phụ 
gia chất lượng cao của Mỹ và Nhật Bản. Sử dụng cho các hệ thống thủy lực phù hợp với tiêu chuẩn 
DIN51524-2HLP. Bao bì ở 20°C: 18 lít, 200 lít.

JP.WAy 32, 46, 68, 100, 220, 320VG là dầu bánh răng công nghiệp thông thường được pha chế từ 
dầu gốc, phụ gia chất lượng cao của Mỹ và Nhật Bản. Sử dụng cho các hệ thống bánh răng truyền 
động hở phù hợp với tiêu chuẩn HH. Bao bì ở 20°C: 18 lít, 200 lít.

JP.Gear Oil - eP là dầu bánh răng công nghiệp chịu cực áp được pha chế từ dầu gốc, phụ gia chất 
lượng cao của Mỹ và Nhật Bản. Sử dụng cho các hệ thống bánh răng truyền động kín, chịu tải trọng, 
phù hợp với tiêu chuẩn HH. Bao bì ở 20°C: 18 lít, 200 lít.

MỠ BôI TRƠN

JP.Grease L3 là mỡ bôi trơn đa 
dụng được khuyên dùng cho các 
thiết bị công nghiệp và ô tô, được 
sử dụng cho ổ bi, ổ trượt, bánh răng, 
... xe hoạt động trong điều kiện làm 
việc khắc nghiệt...

Bao bì ở 20°C: 17 kg; 170 kg.

đặC TíNH Kỹ THUậT

STT Tên chỉ tiêu Phương pháp kiểm nghiệm Mức giới hạn

1 Độ xuyên kim ASTM-D217-10 220 - 250

2 Nhiệt độ nhỏ giọt, (°C) ASTM-D2265-06 ≥ 180

3 Độ ăn mòn đồ ASTM-D4048-10 0

4 Hàm lượng nước, (%TT) ASTM-D95-05 0
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vạn dặm
đồng hành

đặC TíNH Kỹ THUậT

STT Tên chỉ tiêu Phương pháp
kiểm nghiệm

Cấp độ nhớt SAe
32 46 68 100 220 320

1 Độ nhớt động học ở 40°C, (cSt) ASTM-D445 28.8 - 35.2 41.4 - 50.6 61.2 - 74.8 90 - 110 198 - 242 228 - 352
2 Chỉ số độ nhớt ASTM-D2270 100 100 95 95 95 95
3 Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, (°C) ASTM-D92 ≥ 220 ≥ 220 ≥ 220 ≥ 220 ≥ 220 ≥ 220
4 Điểm đông đặc (°C) ASTM-D892 ≤ -5 ≤ -5 ≤ -5 ≤ -5 ≤ -5 ≤ -5
5 Hàm lượng nước, (%TT) ASTM-D95 ≤ 0.05 ≤ 0.05 ≤ 0.05 ≤ 0.05 ≤ 0.05 ≤ 0.05
6 Tạp chất cơ học ASTM-D4055 Không Không Không Không Không Không

đặC TíNH Kỹ THUậT

STT Tên chỉ tiêu Phương pháp
kiểm nghiệm

Cấp độ nhớt SAe
68 100 150 320 460 680

1 Độ nhớt động học ở 40°C, (cSt) ASTM-D445 61.2 - 74.8 90 - 110 135 - 165 288 - 352 414 - 506 612 - 748
2 Chỉ số độ nhớt ASTM-D2270 100 100 95 95 95 95
3 Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, (°C) ASTM-D92 ≥ 220 ≥ 220 ≥ 220 ≥ 220 ≥ 220 ≥ 220
4 Điểm đông đặc (°C) ASTM-D892 ≤ -5 ≤ -5 ≤ -5 ≤ -5 ≤ -5 ≤ -5
5 Hàm lượng nước, (%TT) ASTM-D95 ≤ 0.05 ≤ 0.05 ≤ 0.05 ≤ 0.05 ≤ 0.05 ≤ 0.05
6 Tạp chất cơ học ASTM-D4055 Không Không Không Không Không Không

đặC TíNH Kỹ THUậT

STT Tên chỉ tiêu Phương pháp kiểm nghiệm Mức giới hạn

1 Độ xuyên kim ASTM-D217-10 220 - 250

2 Nhiệt độ nhỏ giọt, (°C) ASTM-D2265-06 ≥ 180

3 Độ ăn mòn đồ ASTM-D4048-10 0

4 Hàm lượng nước, (%TT) ASTM-D95-05 0
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QUá TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHáT TRIỂN

2013 2014
Chính thức thành lập theo quy 

định của Luật doanh nghiệp; 
đặt trụ sở tại Số 2 - đường Ngô 
Quyền - phường Máy Chai - 
quận Ngô Quyền - thành phố 
Hải Phòng; tổ chức nghiên cứu 
thị trường và thực hiện những 
giao dịch đầu tiên.

Mở rộng quy mô sản xuất, kinh 
doanh; tăng cường quảng bá 
hình ảnh, thương hiệu đến với 
khách hàng.
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2015
2016

2017

Đổi mới, nâng cao chất 
lượng dịch vụ; tập trung 
chinh phục thị trường, 
khách hàng tiềm năng.

Mở rộng thị trường quy 
mô toàn quốc; với lực lượng 
cán bộ nhân viên dày dạn 
kinh nghiệm, JPPETRO 
GROUP trên đà phát triển 
nhanh, vững chắc.

Giữ vững tăng trưởng ổn 
định; tập trung nâng cao chất 
lượng cán bộ nhân viên; chú 
trọng cải tiến kỹ thuật nhằm 
khẳng định vị thế của mình là 
đơn vị chuyên sản xuất, kinh 
doanh dầu mỡ nhờn uy tín 
trên thị trường Việt Nam và 
hướng ra thế giới.
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TầM NHÌN
Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược 

đầu tư và phát triển bền vững, JPPETRO GROUP 
phấn đấu trở thành đơn vị chuyên sản xuất và 
kinh doanh các sản phẩm dầu mỡ nhờn có uy 
tín và vị thế trên thị trường Việt Nam và hướng 
ra thế giới; xây dựng thành công chuỗi sản phẩm 
và dịch vụ đẳng cấp, góp phần nâng cao chất 
lượng vận hành, bảo quản phương tiện, máy 
móc, thiết bị, nâng tầm vị thế thương hiệu Việt 
trên trường quốc tế.

Sứ MệNH
Vạn dặm đồng hành

TầM NHÌN & Sứ MệNH
                  GIá TRỊ CỐT LÕI
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GIá TRỊ CỐT LÕI
Mỗi sản phẩm đến với khách hàng là sự hội tụ 

các yếu tố công nghệ tiên tiến và sự tận tâm, tận 
trí, tận lực của cán bộ, nhân viên JPPETRO GROUP.

Tận tâm: 
- JPPETRO GROUP luôn đặt chữ Tâm là nền 

tảng quan trọng của hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, luôn thượng tôn pháp luật và duy trì đạo 
đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội ở tiêu chuẩn 
cao nhất.

Tận trí:
- JPPETRO GROUP coi sự sáng tạo là sức 

sống, là đòn bẩy phát triển, nhằm tạo ra giá trị 
khác biệt trong mỗi sản phẩm, dịch vụ.

- JPPETRO GROUP đề cao tinh thần dám nghĩ, 
dám làm, khuyến khích tìm tòi, ứng dụng những 
tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới vào 
quản lý, sản xuất, luôn chủ động cải tiến, nâng 
cao chất lượng, sản phẩm, dịch vụ.

Tận lực:
- JPPETRO GROUP luôn coi trọng khách hàng, 

lấy khách hàng làm trung tâm, đặt lợi ích của 
khách hàng lên hàng đầu, nỗ lực mang đến cho 
khách hàng những sản phẩm, dịch vụ hoàn hảo 
nhất, coi sự hài lòng của khách hàng là thước đo 
thành công.

- JPPETRO GROUP chăm sóc khách hàng 
bằng sự tự nguyện, hiểu rõ sứ mệnh phục vụ và 
chỉ đảm nhận nhiệm vụ khi có đủ khả năng.

Từ giá trị cốt lõi, JPPETRO GROUP xây dựng 
các mối quan hệ với khách hàng, đối tác, đồng 
nghiệp, nhà đầu tư và xã hội bằng sự thiện chí, 
tình thân ái, tinh thần nhân văn; xây dựng môi 
trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, 
sáng tạo, thực hành các chính sách phúc lợi ưu 
việt, tao điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát 
triển công bằng cho cán bộ, nhân viên.
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CHIếN LượC KINH DOANH
Chiến lược kinh doanh 9-5-1 của JPPETRO GROUP: Xem phát triển bền vững là một yếu tố nòng cốt 

tạo ra giá trị không chỉ bằng việc phát triển kinh tế mà còn gắn liền với những hoạt động về lĩnh vực 
môi trường và xã hội.

1. Thu nhập: Tạo hấp dẫn
2. Huấn luyện: Tạo kỹ năng
3. Văn hóa: Tạo môi trường
4. Thống nhất: Tạo sức mạnh
5. Thăng tiến: Tạo tâm huyết

1. Đào tạo: Làm nòng cốt
2. Thiết bị: Làm phương tiện
3. Ổn định: Làm thước đo
4. Chứng nhận: Làm bằng chứng
5. Kiểm soát: Làm công cụ
6. Tưởng thưởng: Làm đòn bẩy
7. Tư vấn: Làm định hướng
8. Dịch vụ: Làm ngoại giao
9. Chất lượng: Làm vũ khí

1. Thỏa mãn: Mục tiêu duy nhất của sự hợp 
tác giữa các bên và của người lao động.

mục tiêu
1
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VỚI KHáCH HÀNG
- Chất lượng, uy tín, tiến độ.
- Luôn thoả mãn các nhu cầu của tất cả các 
khách hàng với chất lượng tốt nhất.
- Cởi mở, thân thiện, cầu thị, nhiệt tình và 
trân trọng.
- Nỗ lực cao nhất để các dịch vụ luôn tiến bộ, 
chuyên nghiệp, vượt trội hơn.

VỚI đỐI TáC
- Xây dựng và giữ gìn mối quan hệ đoàn kết, ổn 
định, lâu dài và cùng có lợi trên cơ sở truyền 
thống kinh doanh đáng tin cậy, đảm bảo chất 
lượng dịch vụ và tôn trọng khách hàng.
- Hỗ trợ để cùng nâng cao chất lượng kinh doanh 
nhằm thoả mãn tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

VỚI CộNG đỒNG
- Tôn vinh và giữ gìn những đạo đức kinh doanh.
- Hoàn thành trách nhiệm xã hội, chấp hành 
luật pháp.
- Tích cực góp phần vào sự phát triển chung 
của xã hội.

VỚI NHÂN VIÊN
- Tạo cơ hội học tập, nâng cao trình độ và tác 
phong làm việc, từng bước đạt tiêu chuẩn 
quốc tế.
- Tạo cơ hội thăng tiến trên cơ sở hiệu quả 
công việc, tính chính trực và lòng trung thành 
với công ty, nhằm đảm bảo điều kiện ngày 
càng tốt hơn cho cuộc sống của nhân viên và 
sự phát triển bền vững của công ty.

NGUyÊN TẮC đượC JPPeTRO TUÂN THỦ
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CHấT LượNG 

CHUyÊN NGHIệP NỖ LỰC 

SáNG TẠO

Nhận thấy chất lượng và uy tín là yếu tố quyết 
định sự thỏa mãn của khách hàng là chìa khóa 
của thành công, chúng tôi xem việc đảm bảo 
chất lượng là mục tiêu chiến lược trong sự 
nghiệp phát triển của mình.

JPPETRO GROUP được vận hành bởi đội ngũ 
nhân sự chuyên nghiệp với nhiều năm kinh 
nghiệm, bộ phận hỗ trợ luôn nhiệt tình giải đáp 
thắc mắc cho khách hàng với mong muốn mang 
đến cho khách hàng chìa khóa của sự thành 
công và hiệu quả kinh doanh cao nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với tập thể đoàn kết, 
vững mạnh và một quyết tâm cao, chắc chắn 
trong tương lai chúng tôi sẽ gặt hái được nhiều 
thành công hơn nữa, đem lại lợi ích ngày càng 
phát triển cho các bên hợp tác, luôn đồng hành, 
sát cánh cùng Quý khách hàng.

Tập thể chúng tôi đã không ngừng tìm tòi, phát 
triển cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ cũng 
như đổi mới khả năng cung ứng dịch vụ, không 
có bất kỳ khó khăn nào có thể ngăn cản chúng 
tôi mang lại những giá trị tiện ích phù hợp nhất 
với lợi ích của khách hàng.

CHíNH SáCH HOẠT độNG
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Hoạt động với ý thức cao về sự liêm 
chính đóng vai trò quan trọng trong 
việc duy trì sự tín nhiệm và tin tưởng 

của khách hàng, đối tác, nhân viên, cổ đông và 
những người có quyền lợi liên quan.

Sự tín nhiệm và tin tưởng này yêu cầu tính 
minh bạch trong phương thức kinh doanh của 
chúng tôi. Việc tạo ra một môi trường minh 
bạch trong khi tiến hành kinh doanh là một ưu 
tiên hàng đầu mà chúng tôi tuân thủ. Quy tắc 
đạo đức kinh doanh của chúng tôi là cam kết 
hoạt động một cách trung thực và thẳng thắn.

- Cung cấp dịch vụ chất lượng cao.
- Phong cách phục vụ chuyên nghiệp.

JPPETRO GROUP luôn trân trọng giá trị nền 
tảng cho sự phát triển, đó là các cơ hội được 
hợp tác với Quý khách hàng. Và không có bất kỳ 
khó khăn nào có thể ngăn cản chúng tôi mang 
lại những giá trị tiện ích cho Quý khách hàng. 
Chúng tôi tin tưởng rằng với tập thể JPPETRO 
GROUP đoàn kết, vững mạnh và sự ủng hộ 
của Quý khách hàng, chúng tôi chắc chắn sẽ 
gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong 
tương lai.

MỤC TIÊU HOẠT độNG

Sự liêm chính, 
minh bạch và 
trách nhiệm là 
đặc trưng trong 
phương thức 
kinh doanh của 
chúng tôi.
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Chúng tôi:
- Chấp nhận thách thức với một tinh thần sáng tạo và 

lòng dũng cảm để đạt được những ước mơ riêng của 
mình mà không mất đi định hướng hay năng lực.

- Tiếp cận công việc một cách nghiêm túc, với sự lạc 
quan và một niềm tin chân thành vào giá trị của những gì 
mà chúng tôi cống hiến.

- Đấu tranh để tự quyết định số phận của mình.
- Hành động với lòng tin vào bản thân, đảm bảo bằng 

khả năng của chính mình.
- Chấp nhận chịu trách nhiệm bằng tư cách của chính 

mình để duy trì và cải thiện các kỹ năng cho phép chúng 
tôi tạo ra giá trị gia tăng.

Cam kết luôn nỗ lực cho những cải tiến 
tiên phong

VĂN HÓA JPPeTRO

ƯU TIÊN
HÀNG ĐẦU CỦA
CHÚNG TôI LÀ

“CẢI TIếN
BẰNG
HÀNH độNG”
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- định hướng hoạt động:
+ Mục tiêu tổng quát: Xây dựng và phát triển 

JPPETRO GROUP trở thành một trong những 
tập đoàn lớn mạnh hàng đầu về lĩnh vực sản 
xuất và kinh doanh dầu nhớt, có uy tín, đẳng 
cấp và chiếm thị phần lớn.

+ Phương châm hoạt động: Đảm bảo lợi ích, 
quyền lợi cao cho khách hàng, mang lại những 
trải nghiệm tuyệt vời nhất cho khách hàng khi 
sử dụng sản phẩm dầu nhớt mang thương hiệu 
JPWAY luôn là mục tiêu hoạt động hàng đầu 
của Công ty chúng tôi.

- Phạm vi hoạt động: 
+ Công ty sản xuất, kinh doanh các sản phẩm 

dầu mỡ nhờn trên khắp phạm vi lãnh thổ của 
Việt Nam.

+ Tổng vốn điều lệ: 126.800.000.000 đồng 
(Một trăm hai mươi sáu tỷ, tám trăm triệu đồng 
chẵn).

QUy Mô, HÌNH ẢNH JPPeTRO
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NHÂN LỰC JPPETRO

Với đội ngũ cán bộ công nhân viên đầy nhiệt 
huyết, có tinh thần trách nhiệm cao, hăng say 
lao động tìm kiếm học hỏi đã không ngừng 
phấn đấu đưa thương hiệu JPWay có mặt trên 
hầu hết các tỉnh thành Việt Nam. Các cán bộ 
kĩ thuật của phòng thí nghiệm đã miệt mài 
nghiên cứu tạo ra những mẫu sản phẩm cải 
tiến đáp ứng được đòi hỏi khắt khe của thị 
trường trong nước.

Nhân sự các phòng ban và nhân sự kinh 
doanh thuộc biên chế JPPETRO GROUP đều đã 
có kinh nghiệm lâu năm hoạt động quản lý, sản 
xuất, kinh doanh dầu nhớt, 100% có trình độ đại 
học và trên đại học.
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HOẠT độNG SẢN xUấT KINH DOANH

Công ty CP JPWay Việt Nam, giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh 
số 0201306799 do Sở Kế Hoạch 

và Đầu tư Hải Phòng cấp ngày 31/07/2013 
với ngành nghề kinh doanh chính là sản 
xuất và kinh doanh các sản phẩm dầu mỡ 
nhờn mang thương hiệu JPWAY. Với nỗ 
lực của ban lãnh đạo cùng toàn thể cán 
bộ CNV trong công ty, với tinh thần đoàn 
kết, quyết thắng đã đưa công ty vượt qua 
những khó khăn để ngày càng khẳng định 
được vị trí của Công ty trong thị trường 
cạnh tranh khốc liệt. Khách hàng ở khắp 
các tỉnh thành trên cả nước đã biết đến 
và tin tưởng sản phẩm dầu nhớt JPWay - 
Một sản phẩm mang thương hiệu Việt, là 

sự kết tinh hoàn hảo của chất lượng và giá 
cả, của đẳng cấp và tầm nhìn chiến lược. 
Để đạt được thành công này, tập thể cán 
bộ công nhân viên JPPETRO GROUP đã 
không ngừng nỗ lực phấn đấu tìm kiếm thị 
trường, quản lý chất lượng tốt, tạo lập uy tín 
trên thị trường.

Để chuyên môn hóa và lĩnh vực sản xuất, 
JPPETRO GROUP giao hoạt động phân 
phối sản phẩm dầu nhớt JPWAY cho công 
ty cổ phần Việt Nhật JPWAY. Cuối năm 
2014 Công ty Việt Nhật JPWAY đã mở 
thêm hai chi nhánh tại Đà Nẵng và Thành 
phố Hồ Chí Minh. Hiện nay sản phẩm dầu 
nhớt JPWAY đã phủ sóng 70% thị trường 
trong cả nước. 
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1. Công suất thiết kế: 
- Sản xuất pha chế dầu nhờn công suất trên 20.000 tấn/năm.
- Dây chuyền đóng phuy công suất 30-40 phuy/h.
2. Diện tích đất: 12.683,4m2.
3. Qui mô nhà máy:
- Nhà xưởng sản xuất chính: ~ 5.000m2 khung kết cấu chịu lực.
- Dây chuyền đóng phuy, bao bì: công suất 30-40 phuy/h.
- Hệ thống an toàn, PCCC.
- Hệ thống xử lý đảm bảo môi trường.
- Phòng hóa nghiệm: trang thiết bị hiện đại, tối tân, kỹ thuật cao và công nghệ tiên tiến. Phòng hóa 

nghiệm có khả năng kiểm tra tính chất lý học, chỉ số kim loại của các mẫu dầu nhớt, phân tích nguyên 
nhiên liệu cũng như thành phẩm.

- Phương tiện vận chuyển: vận chuyển nội bộ bằng xe nâng, xe bồn, xi téc. Vận tải đường thủy bằng 
tàu chở dầu, xà lan.

- Kho bãi: đạt tiêu chuẩn Quốc Tế.
- Bể chứa dầu gốc, phụ gia đến 1.000m3 

- Hệ thống kiểm định chất lượng: phòng hóa nghiệm kiểm định chất lượng nguyên liệu đầu vào và 
thành phẩm.

- Kích cỡ sản phẩm, bao bì: bao bì sắt, nhựa với dung tích 0,7 lít, 0,8 lít, 1 lít, 4 lít, 18 lít, 25 lít, 200 lít.
- Nhà điều hành chung.
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TRANG THIếT BỊ VậN CHUyỂN

Xe tải thùng kín

Tàu chở dầu

Xe Somi Romooc

Xe bán tải
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BáO CáO TÀI CHíNH

Trong hơn 3 năm qua, doanh số của  công ty chúng tôi luôn tăng trưởng, năm sau cao hơn năm 
trước với tỷ lệ tăng thêm hàng năm từ 10 - 30% trên một năm.

Nhờ có đội ngũ cán bộ có chuyên môn cao và đã được đào tạo bài bản, JPPETRO GROUP có 
những công nghệ độc quyền để trở thành đơn vị tiên phong trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh 
các sản phẩm dầu mỡ nhờn nên công ty chúng tôi đã nhanh chóng trở thành nhà xuất nhập khẩu 
cho nhiều đối tác trong việc tiêu thụ hàng hóa.

Với kinh nghiệm thực tế như vậy, công ty chúng tôi vẫn luôn cố gắng không ngừng nhằm đem lại 
sự hài lòng cho khách hàng về các dịch vụ của chúng tôi.  
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đỐI TáC THưƠNG MẠI
NHÀ CUNG CấP NGUyÊN VậT LIệU
Lubrizol (Hoa Kỳ) - Hãng sản xuất phụ gia dầu 
nhờn số 1 thế giới, nhà cung cấp phụ gia chính 
của JPWAY.

Oronite (Hoa Kỳ) - Hãng sản xuất phụ gia dầu 
nhờn hàng đầu thế giới, nhà cung cấp phụ gia của 
JPWAY.

Formosa (Đài Loan) - Hãng sản xuất dầu gốc 
khoáng, nhà cung cấp dầu gốc của JPWAY.

Hyundai Shell (Hàn Quốc) - Hãng sản xuất dầu 
gốc khoáng, nhà cung cấp dầu gốc của JPWAY.

Infineum (Singapore): Nhà phân phối các sản 
phẩm dầu gốc và phụ gia lớn nhất của Singapore.

CáC đỐI TáC HợP TáC HỖ TRợ PHáT TRIỂN 
SẢN PHẩM
Cosmo Oil Lubricant (Nhật Bản) - thuộc Cosmo Oil 
Group - Hãng sản xuất dầu nhờn thứ 3 Nhật Bản.

Công ty Hanwa Co., Ltd (Nhật Bản) - Nhà phân 
phối các sản phẩm thương hiệu lớn trên thế giới.

Shamrock (Hoa Kỳ): Nhà phân phối các sản phẩm 
dầu gốc và phụ gia thương hiệu lớn trên thế giới.
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KHáCH HÀNG HIệN DIệN

Vì sao chọn JPPetro? Hơn 300+ khách hàng thuộc mọi lĩnh vực ngành nghề. 
Bạn có thể thấy khách hàng của chúng tôi hiện diện khắp nơi!
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vạn dặm đồng hành

Số 2 - Đ. Ngô Quyền - P. Máy Chai - Q. Ngô Quyền - TP. Hải Phòng
0225.3654.599 ; Fax: 0225.3654.599
www.jpwayvietnam.com.vn
vietnhat.jpway@gmail.com

JPPETRO GROUP


